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NHÂN DANH 

 Ư C C  G            C    G    V  T     

T           D    U    C Ư PRÔ G 

- T                                          

          -     t         t  : Ông  à   i   C í  . 

Các     t         d  :  

1. Ông  ặ g  ồ g Việt.  

2. Ông Trươ g Cô g C  . 

-                 : Bà  ê T ị Bí   Vâ  – Thư ký T a     hâ  dâ  

hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  C   Prô  ,  ỉ   G   L        

gia phiên toà: Ông  ê Vă  Sơ  - Kiểm s t viê . 

N    13 th    12  ăm 2017, t i tr  s  T       hâ  dâ  hu    Chư 

Prông, tỉ h Gia Lai   t    s  th m cô   khai v     dâ  sự th   ý s  

45/2017/TLST-        28 8/2017 về vi c “Tra h chấp hợp đồ   dâ  sự va  t i 

s  ” the   u  t đ  h đưa v     ra   t    s : 12 2017    T-        15 th    

11 năm 2017  i a c c đư    sự: 

- Nguy   đơ : Ông P  m  inh C, sinh  ăm 1962 và bà  guyễ  T ị  , 

si h  ăm 1969; đ a chỉ: thô   , xã I, hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. N ười đ i 

di   the  uỷ qu ề  của   u ê  đ  : Ô   Nguyễ   ữu T- Vă  ph    Luật sư 

HT thuộc       uật sự tỉ h Gia Lai, đ a chỉ: 32 Lý Th i Tổ, phườ    iê  Hồ  , 

Tp. P eiku, tỉ h Gia Lai. Có mặt. 

-    đơ : Bà  guyễ  T ị T si h  ăm 1969; đ a chỉ: thôn BT, xã Ia, 

hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. Có mặt. 

    DU G VỤ   : 

-   eo  ồ sơ vụ    cũ g   ư tạ        t    gườ  đạ  d ệ  t eo uỷ quyề  

c    guy   đơ , ô g Nguyễ   ữu   trình bày: The  đ   kh i ki   đề      

02/4/2013 đã  ộp t i T      thì   u ê  đ   có tha  đổi một phầ   êu cầu kh i 

ki   là khô    êu cầu đưa ông Lê Thanh H (chồ   của b  T) v   tham  ia t  

t    với tư c ch    đồ   b  đ   v  ph i có tr ch  hi m  iê  đới tr      hĩa v  

tr   ợ ch    u ê  đ  . Về  ội du   kh i ki   c  thể  hư sau: Ngày 16/01/2013 
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âm   ch (tức      25 02 2013 dư      ch) vợ chồ   ô   C, bà N có cho bà T 

vay s  tiề  500.000.000 đồ   ( ăm trăm tri u đồ  ) v   ãi suất the  th   thuậ  

   3% th   , thời h   tr   ợ cu i cù   là ngày 16 3 2013 âm   ch (tức      

25 4 2013 dư      ch). Tu   hiê  khi đ   h   tr   ợ the  cam k t thì vợ chồ   

ông C, bà N  êu cầu tr   ợ  hư   b  T khô   tr . Vì vậ    u ê  đ    êu cầu 

T       i i qu  t buộc b  T tr  ch  vợ chồ   ô   C, bà N s  tiề  500.000.000 

đồ   ( ăm trăm tri u đồ  ) v   ãi suất the  qu  đ  h của ph p  uật kể từ      

25/02/2013 đ          t   . 

- B  đơ  bà Nguyễ      T trình bày: Bà và ông Lê Thanh H    vợ chồ  , 

tu   hiê  kể từ th    3 2012 thì vợ chồ   b  ph t si h mâu thuẫ  dẫ  đ      

thâ  khô   c   s    chu   mỗi   ười khô   ai qua  tâm đ   cuộc s    cũ   

 hư vấ  đề   m ă .    thừa  hậ  v        16 01 2013 âm   ch b  có va  của vợ 

chồ   ô   C, bà N s  tiề  500.000.000 đồ   ( ăm trăm tri u đồ  ) với  ãi suất 

th   thuậ     3% th   , thời h   va     02 th   . Kh    va  này là vay cá nhân 

không có  iê  qua  đ   chồ   b     ô   H, m c đích va  tiề  s  d    riê  , 

 iấ  va  tiề  chỉ một mì h b  ký. Vi c vợ chồ   ô   C, bà N kh i ki   r    

buộc tr ch  hi m  iê  đới của ô   H với bà trong kh    va      b  khô   đồ   

ý. Na  vợ chồ   ô   C, bà N kh i ki   thì b  thừa  hậ  c   hâ  có  ợ họ s  tiề  

500.000.000 đồ   ( ăm trăm tri u đồ  )  hư   vì điều ki   hi    a   ặp khó 

khă   ê  b   i  khất v  hứa tr  dầ  ch  vợ chồ   ô   C, bà N mỗi  ăm 

10.000.000 đồ   kể từ  ăm 2018, về tiề  lãi đề   h    u ê  đ   khô   tí h. 

Tr    phầ  tra h  uậ , đ i di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  hu    Chư 

Prô  , tỉ h Gia Lai ph t bi u ý ki   ch  rằ   tr ng qu  trì h  i i qu  t v     

Th m ph   đã tuâ  thủ đầ  đủ c c thủ t c t  t    cầ  thi t the  qu  đ  h của 

ph p  uật; t i phiê  t a Hội đồ     t    đã thực hi   đầ  đủ c c thủ t c t  t    

từ khi bắt đầu phiê  t   ch  đ   khi   h    ;   u ê  đ  , b  đ   khô   thực 

hi   đầ  đủ qu ề  v    hĩa v  của mì h về chấp h  h  iấ  tri u tập tham  ia 

phiê  t    ầ  thứ  hất  ê  phiê  t   ph i h ã . 

Về  ội du   v    : Kiểm s t viê  đề   h  Hội đồ     t     p d    kh    

3  iều 26;  iều 235 v  266 của  ộ  uật t  t    dâ  sự; điểm c kh    1  iều 

688 của  ộ  uật dâ  sự s  19 2015  H13; c c điều 471, 474, 476 v  478 của  ộ 

 uật dâ  sự s  33 2005  H11;  iều 26 N h  qu  t s  326 2016 U TV H14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ba  thườ   v   u c hội về mức thu, miễ ,  i m, thu, 

 ộp, qu    ý v  s  d       phí v     phí T     , chấp  hậ   êu cầu kh i ki   

của vợ chồ   ô   C, bà N để buộc bà T ph i tr  ch  vợ chồ   ô   C, bà N s  

tiề  500.000.000 đồ   ( ăm trăm tri u đồ  ) tiề    c v  tiề   ãi the  qu  đ  h 

của ph p  uật kể từ      25 02/2013 đ          t    s  th m v    . Ngoài ra 

Kiểm s t viê  c   đề   h  buộc b  đ   ph i  ộp    phí dâ  sự s  th m. 

  Ậ   Ị   C   T     : 

Sau khi   hiê  cứu c c t i  i u có tr    hồ s  v     được th m tra t i 

phiê  t   v  că  cứ k t qu  tra h t    t i phiê  t  , Hội đồ     t     hậ  đ  h:  

- Về thủ t c t  t   : T i đ   kh i ki   của   u ê  đ    êu cầu vợ chồ   

ông H, bà T ph i tr  500.000.000 đồ   ( ăm trăm tri u đồ  ) v  tiề   ãi the  
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qu  đ  h của ph p  uật. Qu  trì h  i i qu  t v     n u ê  đ   tha  đổi một 

phầ   êu cầu kh i ki   là không  êu cầu đưa ô   H v   tham  ia t  t    với tư 

cách là đồ   b  đ  . X t vi c tha  đổi một phầ   êu cầu kh i ki   của   u ê  

đ   là khô   vượt qu  ph m vi kh i ki  , phù hợp với ý ki   của ô   H, bà T 

có t i hồ s  v      ê  được chấp  hậ  v  Hội đồ     t      c đ  h ô   H 

khô   có  iê  qua  đ   v    . N u ê  đ    êu cầu T       i i qu  t buộc bà T 

ph i tr  tiề   ợ   c v  tiề   ãi đã va  d  vậ  đâ     v     “Tra h chấp hợp đồ   

dâ  sự” qu  đ  h t i kh    3  iều 26 của  ộ  uật t  t    dâ  sự; b  T   có   i 

cư trú t i hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai  ê  v  án thuộc th m qu ề   i i qu  t 

của T       hâ  dâ  hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. 

- X t  êu cầu của   u ê  đ  : Ngày 16 01 2013 âm   ch tức      

25/02/2013 dư      ch bà T có   c  ập hợp đồ   va  t i s  . The  đó   u ê  

đ   có ch  bà T va  s  tiề  500.000.000 đồ   ( ăm trăm tri u đồ  ) với thời 

h   02 (hai) tháng,  ãi suất th   thuậ     3% th   . Như vậ  có că  cứ khẳ   

đ  h  ia  d ch dâ  sự d  c c đư    sự   c  ập    hợp đồ   va  t i s   có thời 

thời h   v  có  ãi the  qu  đ  h t i c c  iều 471, 474, 476 v  478 của  ộ  uật 

dâ  sự s  33 2005  H11. Khi đ   h   tr   ợ tức      16 3 2013 âm   ch tức 

ngày 25/4/2013 dư      ch b  đ   khô   thực hi     hĩa v  tr   ợ   c v   ãi 

ch    u ê  đ      vi ph m về   hĩa v  tr   ợ của bê  va   ê    u ê  đ   kh i 

ki    êu cầu b  đ   ph i tr  tiề    c 500.000.000 đồ   v  tiề   ãi đã va     có 

că  cứ. Vi c bà T ch  rằ   d  h    c  h khó khă   ê   i  khất  ợ v  cam k t 

tr  dầ  mỗi  ăm 10.000.000 đồ   kể từ  ăm 2018 ch  đ   khi h t  ợ và tiề  lãi  

đề   h    u ê  đ   không tí h  hư   vi c       u ê  đ   không chấp  hậ  

 ê  Hội đồ     t    khô   có că  cứ  em   t.  

- Về  p d    ph p  uật: Hợp đồ   va  t i s    i a c c đư    sự được xác 

 ập v  thực hi   trước       ộ  uật dâ  sự  ăm 2015 có hi u  ực thi h  h,  ội 

du   th   thuậ  về tiề   ãi  i a c c bê  kh c với qu  đ  h về  ãi suất qu  đ  h 

t i  iều 466 v  468 của  ộ  uật dâ  sự  ăm 2015 d  vậ  că  cứ v   điểm c 

kh    1  iều 688 của  ộ  uật dâ  sự  ăm 2015 thì  p d    c c qu  đ  h về hợp 

đồ   va  t i s   của  ộ  uật dâ  sự  ăm 2005 để  i i qu  t. T i kh    5  iều 

474 của Bộ  uật dâ  sự  ăm 2005 qu  đ  h: Tr    trườ   hợp va  có  ãi m  đ   

h   bê  va  khô   tr  h ặc tr  không đầ  đủ thì bê  va  ph i tr   ãi trê   ợ   c 

v   ãi  ợ qu  h   the   ãi suất c  b   d  N â  h    Nh   ước cô   b  tư    

ứ   với thời h   va  t i thời điểm tr   ợ. Như vậ  kể từ thời điểm va  ch  đ   

nay bà T chưa tr   ợ   c v  tiề   ãi ch    u ê  đ  . D  vậ      i ph i tr  s  

tiề    c    500.000.000 đồ  , bà T c   ph i tr  ch    u ê  đ   hai kh    tiề  

lãi đó     ãi tr    h   v   ãi qu  h  . 

  i với  ãi tr    h  , từ      25 02 2013 đ        25 4/2013, khi vay 

c c bê   êu rõ mức  ãi suất tr     iấ  va  là 3%/tháng. The  qu  đ  h t i  iều 

476 của  ộ  uật dâ  sự  ăm 2005 thì  ãi suất d  c c bê  th   thuậ   hư   khô   

được vượt qu  150% của  ãi suất c  b   d  N â  h    Nh   ước cô   b  đ i 

với    i ch  va  tư    ứ  . T i  u  t đ  h s  2868/  -NHNN ngày 

29/11/2010 của N â  h    Nh   ước cô   b  mức  ãi suất c  b      9%  ăm. 

Vậ   ãi suất tr    h   c c bê  th   thuậ   hư   khô   được vượt qu  
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0,75%/tháng x 150% = 1,125%/tháng. Vi c c c đư    sự th   thuậ   ãi suất 

tr    h    hư trê     vượt qu  mức  ãi suất the  qu  đ  h của ph p  uật  ê  cầ  

ph i tí h   i ch  đú  . 

C  thể bà T ph i tr  ch    u ê  đ   lãi trong h   (từ  gày 25/02/2013 

đ    gày 25/4/2013) the  qu  đ  h   : 500.000.000 đồ     1,125% th      02 

tháng = 11.250.000 đồ   (mười một tri u hai trăm  ăm mư i   hì  đồ  ). 

  i với  ãi suất qu  h   bà T ph i tr  ch    u ê  đ   s  tiề   ãi  ợ qu  

h   theo lãi suất c  b   của N â  h    Nh   ước tính từ      26 4 2013 đ   

       t    s  th m (13/12/2017) tư    ứ   với thời h   va    : 500.000.000 

đồ     0,75% th   /30 ngày x 1.692 ngày  = 211.500.000 đồ   (hai trăm mười 

một tri u  ăm trăm   hì  đồ  ). 

Vậ  cầ  buộc b  N u ễ  Th  T ph i tr  ch  vợ chồ   ô   C, bà N tổ   

cộ   c    c v   ãi    722.750.000 đồ   (b   trăm hai mư i hai tri u b   trăm 

 ăm mư i   hì  đồ  ), tr    đó  ợ   c    500.000.000 đồ   ( ăm trăm tri u 

đồ  ), tiề   ãi tr    h      11.250.000 đồ   (mười một tri u hai trăm  ăm mư i 

  hì  đồ  ) và lãi qu  h      211.500.000 đồ   (hai trăm mười một tri u  ăm 

trăm   hì  đồ  ). 

- Về    phí:     êu cầu kh i ki   của   u ê  đ   được chấp  hậ  t    

bộ  ê  b  đ   ph i ch u    phí dâ  sự s  th m the  qu  đ  h của ph p  uật, c  

thể: 20.000.000 đồ   + 4% của phầ   i  tr  tra h chấp vượt qu  400.000.000 

đồ   (tức 722.750.000 đồ   - 400.000.000 đồ   = 322.750.000 đồ  ) = 

32.910.000 đồ   (ba mư i hai tri u chí  trăm mười   hì  đồ  ).  

Vì c c lẽ tr  ; 

QU ẾT  Ị  : 

Că  cứ v   Kh    3  iều 26; điểm a kh    1  iều 35, điểm a kh    1 

 iều 39, kh  n 1 kh    2 v  kh    4  iều 91, kh    3  iều 144,  iều 147, 

 iều 235, kh    1  iều 244,  iều 266, kh    1  iều 273 của  ộ  uật t  t    

dâ  sự; 

Că  cứ v   điểm c kh    1  iều 688 của  ộ  uật dâ  sự s  

19 2015  H13; că  cứ v   c c  iều 471, 474, 476 v  478 của  ộ  uật dâ  sự s  

33/2005/QH11; 

Că  cứ kh    2  iều 26 của N h  qu  t s  326 2016 U TV H14      

30 12 2016 của Uỷ ba  thườ   v   u c hội qu  đ  h về mức thu, miễ ,  i m, 

thu,  ộp, qu    ý v  s  d       phí,    phí T a   . 

Tu ê    :  

1. Chấp  hậ   êu cầu kh i ki   của vợ chồ   ô   Ph m Mi h C, bà 

N u ễ  Th  N. Buộc b  N u ễ  Th  T ph i tr  ch  vợ chồ   ô   Ph m Mi h C, 

bà N u ễ  Th  N s  tiề  đã va  tổ   cộ   c    c v   ãi    722.750.000 đồ   

(b   trăm hai mư i hai tri u b   trăm  ăm mư i   hì  đồ  ), tr    đó  ợ   c    

500.000.000 đồ   ( ăm trăm tri u đồ  ), tiề   ãi tr    h      11.250.000 đồ   
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(mười một tri u hai trăm  ăm mư i   hì  đồ  ) v   ãi qu  h      211.500.000 

đồ   (hai trăm mười một tri u  ăm trăm   hì  đồ  ). 

Kể từ      b      có hi u  ực ph p  uật (đ i với c c trườ   hợp c  qua  

thi h  h    có qu ề  chủ độ   ra qu  t đ  h thi h  h   ) h ặc kể từ      có 

đ    êu cầu thi h  h    của   ười được thi h  h    (đ i với c c kh    tiề  

ph i tr  ch    ười được thi h  h   ) ch  đ   khi thi h  h        , tất c  c c 

kh    tiề , h    th    bê  ph i thi h  h    c   ph i ch u kh    tiề   ãi của s  

tiề  c   ph i thi h  h    the  mức  ãi suất qu  đ  h t i kh    2  iều 468 của 

 ộ  uật dâ  sự  ăm 2015. 

2. Về    phí:  

-  uộc b  N u ễ  Th  T ph i ch u 32.910.000 đồ   (ba mư i hai tri u 

chí  trăm mười   hì  đồ  )    phí dâ  sự s  th m.    N u ễ  Th  T chưa  ộp 

   phí dâ  sự s  th m. 

- Vợ chồ   ô   Ph m Mi h C, b  N u ễ  Th  N khô   ph i ch u    phí 

dân sự s  th m. Tr    i ch  vợ chồ   ô   C, bà N 12.000.000 đồ   (mười hai 

tri u đồ  ) tiề  t m ứ      phí dâ  sự s  th m đã  ộp theo biên lai thu t m ứ   

phí,    phí T      s  0012799 ngày 05 tháng 7  ăm 2013 của Chi c c Thi hành 

   dâ  sự hu    Chư Prông, tỉ h Gia Lai. 

3. Về qu ề  kh    c  : C c đư    sự có qu ề    m đ   kh    c   tr    

thời h   15      kể từ      tu ê    .   

Trườ   hợp b          được thi h  h the  qu  đ  h t i điều 2 Luật Thi 

h  h    dâ  sự thì   ười được thi h  h    dâ  sự,    ười ph i thi h  h    dâ  sự 

có qu ề  th   thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , tự   u    thi h  h 

   h ặc b  cư    ch  thi h  h    the  c c  iều 6, 7, 7a, 7b v  9 của Luật thi 

h  h    dâ  sự; thời hi u thi h  h    được thực hi   the  qu  đ  h t i  iều 30 

Luật thi h  h    dâ  sự. 

 

        :  
- TAN  tỉ h Gia Lai;                                          

- VK N  hu    Chư Prô  ; 

- Chi c c THA   hu    Chư Prô  ; 

- C c đư    sự;                                                                                

- Lưu hồ s  v    .                                                                                                                     

 

 

T          G   T    S  T    

T    P    – C   TOẠ P  Ê  TOÀ 

 

 

( ã ký) 

 

 

 à   i   C í   
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